KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 
	Trường: THPT Đông Đô
	MÔN HỌC: Địa lý         KHỐI LỚP: 11

	Họ tên giáo viên: Hoàng Thị Kim Liên
	Bài 10. CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội

	Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Trình độ Tin học: 
	

	Địa chỉ, số điện thoại di động của GV: 0979 336 170
	Số tiết của bài dạy: 01


	I. Mục tiêu bài dạy:
	1. Kiến thức  
Học sinh nắm vững :

- Đặc điểm vị trí địa lý của Trung Quốc và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng

- Sự khác biệt tự nhiên giữa hai miền Đông và Tây Trung Quốc

- Đặc điểm dân số Trung Quốc với các đặc trưng cơ bản : Dân số đông và tăng nhanh, nguồn lao động dồi dào, dân cư phân bố không đồng đều và quá trình đô thị hóa nhanh.

2. Kỹ năng:       
Học sinh rèn luyện được kỹ năng :

- Kỹ năng đọc và phân tích bản đồ, lược đồ

+ Đọc và phân tích bản đồ tự nhiên để xác định được các yếu tố tự nhiên, mối quan hệ hữu cơ giữa các yếu tố, đồng thời thông qua đó thấy được sự khác biệt tự nhiên giữa hai miền Đông và Tây cũng như ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế - xã hội  

+ Đọc và phân tích lược đồ phân bố dân cư qua đó thấy được sự phân bố dân cư không đều giữa miền Đông và miền Tây

- Kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ

- Kỹ năng thảo luận, làm việc theo nhóm

3. Thái độ:

- Học sinh có thái độ trân trọng và ý thức phát huy tình hữu nghị Việt - Trung trên cơ sở hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.



	II. Yêu cầu của bài dạy:


	1. Về kiến thức của học sinh

a) Kiến thức về CNTT 
- Khai thác kiến thức từ kênh hình qua sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 

- Khả năng hoạt động theo nhóm trên cơ sở tương tác với giáo viên thông qua giáo án điện tử 

b) Kiến thức chung về môn học
- Kiến thức và kỹ năng địa lý nhằm phát hiện và phân tích được các yếu 

tố tự nhiên, dân cư, xã hội thông qua kênh hình và kênh chữ.

-Kỹ năng phân tích ý nghĩa của các yếu tố tự nhiên, xã hội, dân cư tới sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia

2. Về trang thiết bị/Đồ dùng dạy học

a) Trang thiết bị/Đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT:

- Phần cứng: Máy tính, máy projector             
 - Phần mềm (Tên phần mềm + số phiên bản) : ProShow Gold 3.5; Office 2007…
b) Trang thiết bị khác/Đồ dùng dạy học khác:
- Bản đồ hành chính châu Á

- Bản đồ tự nhiên Trung Quốc…

	
	1. Chuẩn bị của Giáo viên:
· Kế hoạch bài dạy giáo án điện tử

· Giáo án điện tử
2. Chuẩn bị của Học sinh: 
· Sưu tầm các tư liệu, tranh ảnh liên quan đến Trung Quốc

	-
	3. Tiến trình bài giảng

Bước 1 : Ổn định tổ chức lớp   :   1 phút 

Bước 2 : Giảng bài mới            : 39 phút 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

NỘI DUNG CHÍNH

2’

7’

15’

15’

CH : Dựa vào lược đồ vị trí địa lý của Trung Quốc, bảng số liệu 5 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới và SGK, nêu đặc điểm lãnh thổ và vị trí địa lý của Trung Quốc? Đặc điểm đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của TQ?
GV : Diện tích của TQ gấp gần 30 lần diện tích nước ta. Nhiều tỉnh của TQ còn lớn hơn nhiều so với VN. Như các em đã biết trong thời kỳ Bắc thuộc, VN  đã  trở thành 1 châu của TQ với tên gọi là Giao Chỉ, tuy nhiên phần lãnh thổ nước ta lúc bấy giờ chưa phải là dải đất chữ S hoàn thiện như ngày nay.

GV nhận xét và tổng kết : Đất nước rộng lớn, trải dài qua nhiều kinh, vĩ độ, tiếp giáp với nhiều quốc gia  và vùng biển rộng lớn. Vị trí địa lý và đặc điểm lãnh thổ đó có thuận lợi và khó khăn gì đối với việc hình thành cảnh quan tự nhiên,phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng?

(Với đường bờ biển dài trên 9000km, TQ như một ngôi nhà có mặt tiền khoáng đạt, một cửa ngõ cho TQ tiến ra thế giới, mở rộng giao lưu với các nước, nhất là bằng đường biển. Trong khi đó, mặc dù giáp 14 nước trên đất liền, nhưng biên giới với các nước này chủ yếu lại là núi cao, hoang mạc, địa hình hiểm trở, nên việc giao thương bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn. 

Lãnh thổ rộng lớn, thiên nhiên đa dạng gây khó khăn không nhỏ đối với việc quản lý và khai thác lãnh thổ, nhất là trong khi kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ)

CH : Em nào có thể cho cô biết sự khác biệt lớn nhất về vị trí địa lý và lãnh thổ của TQ và HK?

(Vị trí :

 - HK giáp  đại dương

 - TQ nằm ở trung tâm thế giới 

Lãnh thổ : Khả năng khai thác lãnh thổ phía Tây của HK)

GV : Nhiệm vụ về nhà của các em là kể tên vào vở 14 nước tiếp giáp với TQ. Các em có thể dựa vào lược đồ Các nước trên thế giới trang 5 SGK.

Câu dẫn : Với lãnh thổ rộng lớn như trên, TQ có thiên nhiên hết sức đa dạng, để hiểu rõ hơn đặc điểm tự nhiên của TQ, cô cùng các em sang phần II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

GV : TQ được chia thành hai miền Đông - Tây với ranh giới là kinh tuyến 1050Đ (GV kết hợp chỉ đường ranh giới trên bản đồ và yêu cầu HS kẻ vào SGK). Sự đa dạng của thiên nhiên Trung Quốc được thể hiện ở sự khác biệt giữa miền Đông và miền Tây. 

GV : Tổ chức hoạt động nhóm
+Cho học sinh xem đoạn video về tự nhiên của Trung Quốc 

+ Chia lớp thành 4 nhóm

+ Nêu rõ thời gian và yêu cầu

HS : Thảo luận nhóm 

GV : Đại diện các nhóm lẻ lên dán kết quả thảo luận. Đại diện các nhóm chẵn nhận xét.

GV : Trong lúc HS nhóm khác nhận xét, GV kết hợp chỉ bản đồ, bổ sung kiến thức về cao nguyên Tây Tạng, dãy núi Hymalaya, sông Hoàng Hà - cái nôi văn minh TH + hiện tượng lũ lụt, sông Trường Giang - dài nhất châu Á + công trình thế kỷ thủy điện Tam Hiệp…và đặt ra các câu hỏi so sánh cho HS theo phiếu học tập, đồng thời nhận xét kết quả làm việc của các nhóm và tổng kết kiến thức.

GV : Phân tích thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với việc phát triển KT - XH miền Đông và miền Tây? 

(GV : Khi học sinh đánh giá khó khăn của miền Tây, GV bổ sung thêm chiến lược “Đại khai phá miền Tây”, đường tàu lên Tây Tạng nối tỉnh Thanh Hải và khu tự trị Tây Tạng. Đây là đường tàu ở độ cao lớn nhất thế giới hiện nay với điểm cao nhất 5092m, dài 1956km. 

GV : Các em đã nghiên cứu phần II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN. Đây là một phần trọng tâm của bài. Qua đó các em phải nắm được sự khác biệt to lớn về điều kiện tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây của TQ. Chính sự khác biệt về tự nhiên này đã tạo nên hai bức tranh kinh tế có thể nói là đối lập giữa hai miền. Miền Tây là vùng nông nghiệp còn lạc hậu, trong khi miền Đông với nhiều tòa nhà chọc trời và nhiều ống khói công nghiệp. Miền Tây là TQ của quá khứ, miền Đông là TQ của tương lai. Chính vì vậy mà đến với TQ các em có thể thấy được cả quá khứ và tương lai của thế giới.

GV : TQ là cường quốc dân số lớn nhất thế giới. Đây là nguồn nhân lực vô cùng dồi dào cho phát triển kinh tế, tuy nhiên nó cũng mang lại cho TQ nhiều vấn đề phức tạp. Vậy những vấn đề nan giải về dân số mà TQ đang gặp phải là gì, mời các em chuyển sang phần III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

GV : Tổ chức học sinh hoạt động theo từng cặp hoàn thành phiếu học tập số 2 về dân cư TQ.
CH : Tỷ suất GTTN 0,6% là thấp hay cao? Vì sao GTTN thấp mà dân số TQ vẫn tăng nhanh. Mỗi năm dân số TQ tăng lên khoảng 80 triệu người, gần tương đương với dân số Việt Nam. (Phải nêu bật được do quy mô dân số đông).

CH : Vì sao GTTN của TQ lại có xu hướng giảm?

GV : Chính vì quy mô dân số đông như vậy mà từ năm TQ đã thi hành chính sách dân số triệt để với tên gọi là “Chính sách một con”. Kết hợp với tư tưởng phương Đông “trọng nam khinh nữ”, nên ở TQ diễn ra tình trạng nạo phá thai bé gái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu giới tính. Thông thường ở các nước trên TG, tỉ lệ nữ luôn lớn hơn nam, nhưng ở TQ tỉ lệ nam lớn hơn nữ. Đến năm 2007, có khoảng 40 - 60 triệu đàn ông TQ không có khả năng lấy được vợ. Đồng thời, gây lên “hội chứng một con” với bệnh béo phì, tính ích kỷ và thiếu tự lập. 

CH : Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong phân bố dân cư miền Đông và miền Tây? (Chú ý dải dân cư dọc theo con đường tơ lụa)

GV: Yêu cầu học sinh kể tên một số thành phố lớn.

GV bổ sung : Thượng Hải, Trùng Khánh, Tây An…

GV : TQ có nghĩa là “quốc gia trung tâm”. Hoa trong tiếng Hán có nghĩa là tinh hoa, thịnh vượng, TH không chỉ là trung tâm thiên hạ về mặt địa lý mà còn hàm ý là trung tâm của văn minh nhân loại. Và lịch sử cũng đã chứng minh nền văn minh TH rực rỡ trên hai dòng sông Hoàng Hà và Trường Giang. 

- Vạn lý trường thành

- Tử Cấm Thành và Di Hòa Viên

- Mộ Khổng Tử và núi Thái Sơn

- Quảng trường Thiên An Môn

GV : Tổng kết bài : Sau bài ngày hôm nay các em cần nhớ được 2 vấn đề. Thứ nhất là thiên nhiên TQ rất đa dạng và có sự khác biệt giữa miền Đông và miền Tây. Thứ hai là vấn đề dân số TQ. Trong đó phải nhớ được TQ là có dân số đứng đầu thế giới, GTTN giảm do thực hiện triệt để “chính sách một con” nhưng đang gây ra những hậu quả tiêu cực, dân số phân bố không đồng đều giữa miền Đông, miền Tây, thành thị và nông thôn.

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)

Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ LÃNH THỔ

- Lãnh thổ : Diện tích lớn thứ 4 TG

- Vị trí :

 +Nằm ở khu vực Trung và Đông Á

 +Tọa độ : 200B -  530B

                 730Đ - 1350Đ

 +Tiếp giáp : 

         B, T, N : 14 nước 

          Đ           : TBD 

 +Nằm trong khu vực có hoạt động kinh tế sôi động

→ Ý nghĩa :

      Cảnh quan đa dạng

      Mở rộng quan hệ với các nước 

      Khó khăn an ninh, quốc phòng và quản lý, khai thác lãnh thổ

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

1. Dân cư

 - Dân số đông nhất thế giới : 1,3 tỷ người - 20% dân số thế giới

- Trên 50 dân tộc, người Hán (90%)

- Tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp 0,6%  và ngày càng giảm 

→ Chính sách dân số triệt để 

→ Cơ cấu giới tính và nguồn lao động trong tương lai

- Phân bố dân cư không đồng đều 

+ Miền Đông và miền Tây

+ Thành thị và nông thôn

- Tỉ lệ dân thành thị thấp (37%), có xu hướng tăng nhanh →Quá trình đô thị hóa 

→Thuận lợi 

     Nguồn lao động dồi dào

      Thị trường tiêu thụ rộng lớn

→Khó khăn 

+ Miền Đông : Vấn đề việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục, môi trường...

+Miền Tây : Thiếu lao động

2. Xã hội

- Nền văn minh lâu đời

+Công trình kiến trúc

+Kho tàng tư  tưởng 

+Phát minh vĩ đại

- Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục

+Tỉ lệ người biết chữ đạt gần 90%

+Cải cách giáo dục

+Đa dạng hóa các loại hình trường học

→ Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động

 

	V. Nguồn tài liệu tham khảo
	- Giáo trình “Địa lý kinh tế - xã hội châu Á” (Ông Thị Đan Thanh)-NXB ĐH Sư phạm
-Trung Quốc (Trịnh Huy Hóa)- NXB trẻ

- Trang web tra cứu : Google.com.vn....

	VI. Phân tích lợi ích của việc ứng dụng CNTT cho bài dạy 

	- Góp phần làm cho bài giảng thêm sinh động, thúc đẩy sự hứng thú học tập của học sinh và làm cho giờ học thêm sôi nổi.
- Tạo nên sự tương tác mạnh hơn giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với nhau thông qua hoạt động hợp tác theo nhóm nhỏ và hoạt động thông qua các trò chơi, các tình huống...


                                                                                               Ngày  25    tháng  2   năm  2009

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG                                                    NGƯỜI SOẠN








           Hoàng Thị Kim Liên 


